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Quê quán: Thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1926. 

Chức vụ: Tham gia Việt Minh từ năm 1945. Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám ở huyện Yên Mỹ. Từ 1945 - 1946 tham gia phong trào Phụ nữ ở phố huyện Yên Mỹ. Từ năm 1947 là Bí thư Phụ nữ xã Trung Hòa, tham gia du kích ở xã. Tham gia đội nữ du kích Hoàng Ngân. Hoạt động công tác Công giáo vận. Năm 1950 bị địch bắt một năm, sau đó tham gia công tác trong tổ quân báo. Từ năm 1953 chuyển ngành sang Giáo dục, công tác ở Khu Giáo dục Liên khu 3.
Phỏng vấn ngày 26 tháng 12 năm 2009, tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 181 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn, tuy có hơi nặng tai. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà kinh tế có phần bình thường].

Vâng, thì bà nhớ được cái gì thì bà thông tin cho chúng cháu. Thì đầu tiên đấy là chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 thì cũng được các bà giới thiệu đến bà, thì trước hết là cháu muốn hỏi tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi là 181, tên khác.
Dạ, bà là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh 1926. Nhưng mà cái hồi kháng chiến đấy thì là tôi lấy tên là Sa, và một tên nữa là tên là Lê Tám.
Đấy là bí danh đấy?
Vâng, bí danh để đi hoạt động đấy.
Thế trước hết là cháu muốn hỏi bà là cái thời nhỏ là bà sinh ở đâu?
Tôi sinh ở, tôi thì lại bố mẹ tôi lúc bấy giờ đi làm, thành ra tôi sinh mãi ở Định Hóa, Thái Nguyên cơ, thế thành ra mới tên là 181 đấy, cái tên chính thức là 181 đấy, tên khai sinh.
Thế thời nhỏ các cụ nhà mình là làm nghề gì bà?
Cụ, cụ, ông cụ, bà cụ nhà tôi thì chỉ có nội trợ thôi, thế nhưng mà ông tôi thì ngày xưa làm kiểu công chức nhỏ đấy mà.
Thế là mình về Hưng Yên là từ năm bao nhiêu bà?
Về Hưng Yên, tôi cũng chả nhớ lắm đâu, ông tôi về Hưng Yên cái năm ấy, tôi cũng chịu, không nhớ.
Cũng lâu lắm rồi đúng không?
Vâng, lâu lắm rồi không nhớ được.
Thế cái chỗ bà ở Hưng Yên đấy, gọi là xã gì, huyện gì bà nhỉ?
Ở đấy gọi là, là thôn Thiên Lộc, bây giờ là xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũ.
Thế thời nhỏ bà đi học ở đâu?
Tôi học ở Thanh Hà cơ, bấy giờ thì bố tôi là làm ở Thanh Hà, cho nên tôi lại học ở Thanh Hà, Hải Dương, thế tôi chỉ được học cho đến séc vi ti ca ngày xưa đấy.
À thế là cao rồi chứ ạ?
Vâng, thế sau đấy rồi lên học trường Đồng Khánh, thì Đồng Khánh đấy là được hai năm đấy thì, thì là kháng chiến đấy, xong là trường Đồng Khánh đấy mới là bấy giờ gọi là tản cư, về Hưng Yên đấy, thì tôi không theo được nữa thì tôi nghỉ.
Trường nữ sinh Đồng Khánh đấy?
Vâng.
Cái lúc đấy là toàn mặc áo dài trắng đấy bà nhỉ?
Vâng, lúc bấy giờ thì toàn mặc áo dài đấy, nhưng mà nhà nghèo, thế cho nên rằng là cũng, cũng có áo dài thế nhưng mà nó không, không (cười), nó không được như là những cái cô gái người ta ở Hà Nội này, thế, cái hồi đấy tôi học ở đây là tôi trọ học, thế trọ học thì tôi trọ học ở nhà bà mẹ của bác sĩ Vũ Văn Cẩn, Vũ Văn Cẩn, Vũ Văn Đôn. Vũ Văn Cẩn là, là Bộ trưởng Bộ Y tế cũ đấy, cái hồi kháng chiến đấy.
Bà học trường Đồng Khánh thế thì mình có được học chữ Pháp không?
Có đấy ạ, tôi có học tiếng Pháp, học ít thôi mà, bấy giờ mới học ít, ít thôi, thành ra là bây giờ nó cũng quên nhiều.
Thế là lúc đấy là nhà mình cũng thuộc là có điều kiện đấy, thì mới đi học được như thế?
Vâng tôi thì thế này này, nhà thì nghèo thôi, nhưng mà tôi có hai bà chị rất quý, đấy. Tức là chị cả tôi là không được đi học, nhưng mà chuyên là ở nhà, bà chị cả với bà chị thứ hai đấy, là ở nhà đi dệt cửi, dệt khăn mặt rồi thì là đi, đi chợ, đi chợ bán hàng, bán hiếc đấy thì nuôi các em ăn học, đấy. Chứ còn bố mẹ thì không nuôi nổi con đi học, đấy nhưng mà hai chị là nuôi các em đi học đấy.
Cái lúc đấy học có tốn lắm không bà?
Lúc bấy giờ thì không tốn như bây giờ, đấy, vì trọ học thì trọ ở nhà, như thế là nhà bà cụ là, gia đình ông Cẩn thì là cũng nghèo, cũng nghèo thôi, đấy, và chuyên là, là thổi cơm cho những cái con nhà nghèo trọ học ở đấy, thế, thế cho nên là tiền nong cũng không, không là bao nhiêu cả, đấy, đấy thế rồi ông Cẩn, ông Đôn rồi bà Thơ thì đấy là những cái người là, là gọi là cũng làm cách mạng cho nên.
Cái lúc bà học trong trường Đồng Khánh đấy là mình học những môn gì bà?
Dạ tôi đấy á, bây giờ hỏi thế thì nhớ thế nào được.
Ví dụ như môn sử lúc đấy thì người ta dạy mình những cái gì?
Bấy giờ còn cái bà là người Pháp, bà, bà giám đốc đấy là người Pháp, thế cho nên rằng nó dạy mình thì nó dạy sử Pháp.
Không hề được học sử Việt Nam ạ?
Không.
À thế ạ, giáo viên Pháp dạy ạ?
Giáo viên Việt Nam dạy, giáo viên Pháp cũng có, giáo viên Việt Nam cũng có, thế nhưng cái bà tận, đốc học đấy, bấy giờ gọi là đốc học của cái trường đấy thì lại là người Pháp.
Chương trình dạy là dạy của Pháp hết?
Vâng, chương trình dạy là, không cả tiếng Việt chứ, cả tiếng Việt, cả tiếng Pháp.
Lúc đấy bà có được học sử Việt Nam không?
Có chứ.
Ví dụ sử Việt Nam lúc đấy là người ta dạy mình kiểu có giống như bây giờ không ạ?
(cười). Lâu quá rồi hỏi nhớ thế nào được (cười).
À thế bà được vận động cách mạng như thế nào? Vận động để bắt đầu tham gia cách mạng như thế nào?
Cái đầu năm, đầu năm 45 đấy thì nhà tôi là ở phố huyện Yên Mỹ, tôi ở cùng với là bà chị gái ở phố huyện Yên Mỹ, thế ông anh tôi là người mà hoạt động ở trong cái nghĩa là cái, cái sinh hoạt họp hành đấy mà, đấy, cái hồi đó thì cùng có ông Lê Tự, đấy thế rồi anh Lãng, bấy giờ gọi là Lãng, Lãng thọt, anh ấy thì bị thọt một chân mà, đấy thế là anh ấy cứ đến nhà ông anh họp.
Anh bà tên là gì đấy ạ?
Anh tôi tên là Nguyễn Kim Phúc tức là ông anh rể, mà chị gái tôi bây giờ cũng ở Khâm Thiên đấy nhưng mà chị tôi mới mất rồi, thế nhà anh tôi thì có một cái gác, gác lửng đấy ở bên trong nhà nó kín đáo lắm, thế lúc đó thì mấy anh đấy cứ đến đấy họp, thế họp thì anh ấy giao cho tôi là ngồi canh cửa, có cái cửa hàng bách hóa đấy mà, đấy thế thì mới giao cho tôi ngồi ở đấy canh cửa, thế thỉnh thoảng có cái giấy cái tờ gì thì lại giao cho chạy, thế xong rồi thì các anh ấy giao cho tôi làm cái, làm cái cứu tế, bấy giờ năm đấy đang đói mà, anh ạ, thế giao cho làm cứu tế là nấu cháo này rồi thì cơm này rồi thì lại đi quyên các thứ mà, thế, để làm cái cứu tế xã hội ở cái huyện Yên Mỹ đấy.
Cái lúc đấy là mình giành chính quyền chưa ạ?
Chưa chứ, chưa cướp chính quyền.
À cái lúc mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà thì bà có được chứng kiến cái chuyện gì không?
Có chứ, thì lúc bấy giờ là tôi ở ngay phố huyện đây mà, thì tôi hoạt động ngay từ cái hồi, từ đầu năm 45 mà lại, thế đến cái lúc bấy giờ thì là tôi cũng ở đấy rồi và cướp chính quyền ở huyện đấy là tôi cũng có tham gia ở đấy.
Nhưng mà cái lúc Nhật đảo chính Pháp đấy bà thấy những chuyện gì? Có thấy Pháp chạy không, Nhật đánh nhau không?
Thấy gì?
Thấy Pháp - Nhật đánh nhau không ạ?
À không, ở đấy thì nó cũng không, không có đánh nhau ở đấy đâu anh ạ, vâng, không có đánh nhau ở đấy đâu. Ở đấy thì chỉ có là đi cướp cái kho thóc của Nhật, đấy, thế xong rồi thì là, là chia cho dân, xong thì đến cái hôm mà, mà cướp chính quyền ở tỉnh Hưng Yên đấy thì là cái hôm đấy tập trung đông lắm, ở cái trường, trường, trường của, của huyện Yên Mỹ đấy, bấy giờ tôi không nhớ, hình như gọi là trường tiểu học hay trường gì tôi không nhớ lắm đâu, thế tập trung ở đấy đông lắm, thổi cơm thổi nước ăn ở đấy thì là tôi cũng ra đấy, xong thì tôi cũng phục vụ ở đấy xong thì là cùng đi cướp chính quyền ở dưới, cái hồi đấy hình như là biểu tình hay mít tinh đấy, đấy, thì là xuống tận thị xã Hưng Yên.
À từ Yên Mỹ mình đi xuống Hưng Yên?
Vâng, thị xã Hưng Yên. Thế lúc bấy giờ thì không khí vui lắm, vui lắm mà phấn khởi lắm.
Đi thế là mình có giáo mác gậy gộc cầm đi theo không ạ?
Dạ?
Có cầm theo giáo mác gậy gộc đi theo không ạ?
Có, cũng gậy gộc rồi cũng ấy, gọi là biểu dương lực lượng đấy mà, cũng có anh ạ, nhưng còn làm gì có súng (cười).
Có cờ không ạ?
Dạ, có cờ, có cờ.
Mỗi người được phát một lá cờ à?
Không, làm gì đã có được phát là cờ anh, lúc bấy giờ chưa có. Có lá cờ to với là một số các cái cờ của các cái xã, các huyện ấy mà, chứ còn lúc bấy giờ làm gì có đủ cờ như bây giờ con con thế này được, để mà phát để mà phất tất cả, chưa có.
Thế cái lúc đấy lên cướp chính quyền ở trên thị xã đấy thì bà thấy cái bộ máy chính quyền cũ người ta có phản ứng gì không ạ?
Lúc bấy giờ tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là, bấy giờ thì hình như là cái lão quan huyện cũ ở đấy là ông Lại Tư hay sao đấy, nhưng mà tôi, tôi cái này tôi không nhớ rõ lắm nên không nắm được. Đấy, thế cướp chính quyền thế thì vào huyện cướp chính quyền thì họ giao thôi, giao hết tất cả các cái thứ gọi là, mình, mình thì ở bên ngoài mà, mình ở cái vòng ngoài thôi, đấy, thế còn thì những các ông như là ông, ông Nguyễn Trọng Di này, đấy, Nguyễn Trọng Di lúc bấy giờ ông ấy là giáo viên đấy, của cái trường học ở đấy ấy, thì lúc bấy giờ ông có phải làm, sau đó thì ông Nguyễn Trọng Di đấy, không biết ông Nguyễn Trọng Di làm Chủ tịch hay là ông, ông, về sau, về sau này thì ông Hồ Quý Thoa lên làm Chủ tịch.
Nhưng cái lúc lâm thời đấy là ông nào làm Chủ tịch ạ? Khi mình giành chính quyền xong mình thành lập ngay cái Ủy ban cách mạng lâm thời đấy?
Không biết ông Di hay là ông nào đấy, ông Di hay ông Thoa không biết nữa. Không phải ông Lê Tự, lâu ngày tôi quên mất đấy.
Lý trưởng và chánh tổng cái thời mà trước cách mạng đấy bà, thì ở làng mình họ hoạt động thế nào?
Ở làng á?
Vâng, ở chỗ bà ở đấy?
Chánh tổng, lý trưởng tôi có ở làng đâu.
Tức là mình ở phố huyện?
Tôi ở ngay trên phố huyện.
Thì ở trên phố huyện thì cái cảnh sát, thuế quan nó hoạt động thế nào bà?
Không, nó cũng bình thường thôi, nó không có, ở đấy nó chỉ là cái phố, cái, cái huyện nhỏ mà, đấy, thế cho nên cái hoạt động của nó nó cũng bình thường, nó không có, nó không có nhộn nhạo lắm đâu.
Nhà mình ở trên phố huyện thế thì có buôn bán cái gì không ạ?
Nhà tôi thì, nhà tôi thì mẹ tôi với chúng tôi thì buôn bán gì, nhưng mà đấy có ông anh, bà chị tôi thì có một cái cửa hàng tạp hóa con con, có cái cửa hàng tạp hóa, thế cũng bán đủ sách vở rồi thì giấy bút rồi các thứ, xà phòng, gọi là hàng tạp hóa mà.
Lúc đấy nhà mình có ruộng không ạ?
Nhà tôi có ruộng ở nhà quê, thế nhưng mà là vì là bố tôi mất rồi, đấy, thì ở nhà quê là có mấy mẹ con là phụ nữ, cho nên là không ở được. Thế, thế chị gái tôi với anh rể tôi mới đón lên trên này ở, thế thì chúng tôi ở trên này, ở trên, trên phố huyện.
Từ năm 45 đấy ạ?
Dạ.
Bà ở trên phố huyện là từ năm bao nhiêu?
Phố huyện à, năm đấy hình như là năm bốn mươi, không biết là bốn mấy nhỉ.
Tức là trước khi mình cướp chính quyền đấy à?
Trước khi cướp chính quyền, ừ, trước khi cướp chính quyền.
Thế sau khi mà mình giành chính quyền xong thì những cái tầng lớp lãnh đạo cũ đấy họ có được tham gia vào trong cái bộ máy chính quyền của mình không ạ? Tham gia cái Ủy ban lâm thời đấy không?
Không.
Cái Ủy ban lâm thời lúc đấy bà thấy có đông người không?
Cũng chịu, không nhớ được.
Thế sau khi mà cướp chính quyền xong thì bà tham gia, bắt đầu tham gia cái gì?
À thì tôi vào cái Hội Phụ nữ luôn, bắt đầu cướp chính quyền xong thì là vào tham gia cái Hội Phụ nữ.
Lúc đấy bà có giữ chức vụ gì trong cái Hội Phụ nữ đấy không?
Lúc bấy giờ thì tôi chả có chức vụ gì ở trong đấy, bấy giờ thì lại là bà Hà này này, đấy, với lại cô Vinh, ở đây có cái danh sách cô Vinh không?
Vâng, có ạ?
Có hả, đấy, thì lúc bấy giờ lại cô Vinh lại tham gia vào là, là Bí thư Phụ nữ.
Còn bà là trong Ban Chấp hành Phụ nữ thôi?
Vâng.
Thế công việc của Phụ nữ cái lúc mình vừa mới giành chính quyền xong lúc đấy là việc gì bà?
Là đi vận động phụ nữ, đấy, đi vận động phụ nữ tham gia cách mạng, đấy, rồi đi vận động phụ nữ kháng chiến, đi vận động phụ nữ sản xuất, thì bấy giờ, bấy giờ bắt đầu là vào cái cuộc kháng chiến là còn đi phá đường.
Tiêu thổ kháng chiến đấy ạ?
Vâng, đi phá đường, bấy giờ nó bắt đầu là, là chuẩn bị kháng chiến mà, đấy thì là ngăn đường, đấy, thì tối đến đấy là phụ nữ là đi với lại cả nam giới là đi ra là phá các cái đoạn đường để cho ngăn các cái xe của nó, của Pháp nó đi, thế, thế thì những cái đó thì phụ nữ chúng tôi cũng tham gia. Thế rồi thì, rồi thì là làm cái, gọi là làm cái gì nhỉ, đi đấu tranh, những cái cuộc mà cần phải đấu tranh đấy thì lúc bấy giờ phụ nữ cũng, lúc bấy giờ cũng đi đấu tranh. Thế nhưng mà cái chính đấy là vận động để mà sản xuất, vận động tham gia kháng chiến. Có công việc gì mà đoàn thể phân công hoặc là Phụ nữ tổ chức đấy thì, thì phụ nữ tham gia hết, cho nên lúc bấy giờ chúng tôi hăng hái lắm, phụ nữ lúc bấy giờ nói chung là cũng đều hăng hái cả (cười).
Lúc đấy là phong trào nó như thế mà?
Vâng, cái phong trào nó mới, mà hai nữa là trước đây đấy thì cái thời phong kiến thì phụ nữ cũng có được tham gia mấy đâu, đấy, thế xong rồi đến cái lúc mà nó bùng lên rồi phụ nữ được tham gia, được giải phóng đấy mà, đấy thì chúng tôi thấy hăng hái lắm. Tôi nói với anh thế này là cái hồi đấy là mẹ tôi đấy là cũng, cũng sợ lắm là vì thế này này, con gái mà đi đêm đi hôm đấy, đấy thế rồi về thì là các cụ sợ lắm, bấy giờ còn phong kiến mà anh, đấy, chúng tôi mà đi về thế này đấy là các cụ thương thật, thế là đi về thì có cái gì là cho ăn cho uống, thế nhưng mà đêm về có hôm là nhốt, không mở cổng, đấy, mãi mãi thì mới mở cổng cho vào, thôi đi đâu mà đi khuya thế.
Nhưng có cấm đoán mình đi công tác không ạ?
Có biết đâu, có dám nói là đi phá đường, có dám nói đi đâu đâu, chỉ nói là đi hoạt động thôi, thế rồi thì nên các cái cuộc sinh hoạt như thế thì các cụ biết, thế nhưng về sau rồi đấy thì là các cụ cũng thấm nhuần thì các cụ cũng cho mang về nhà họp, thế thì cũng nuôi cán bộ cán biếc về thì cũng chăm.
Tức là cũng do mình giác ngộ đấy?
Vâng, cũng giác ngộ, cũng mình giác ngộ chứ, thế cho nên là, là mới được giải phóng, cho nên phụ nữ sướng lắm anh ạ.
Thế Phụ nữ lúc đấy, bên Ban Chấp hành Phụ nữ của bà có đông người không?
Ban Chấp hành Phụ nữ à, về sau này anh ạ thì tôi về xã thì tôi mới tham gia ở Ban Chấp hành Phụ nữ xã.
Tức là khoảng năm bao nhiêu?
Đấy là khi mà phố huyện sơ tán, bọn Pháp nó đánh nó tràn về rồi đấy thì sau đó thì về phố huyện thì phố huyện mới sơ tán lại trở về quê cũ, đấy, về quê cũ.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu đấy bà?
Về quê cũ thì tôi mới tham gia cách mạng ở quê cũ, đâu năm 47 thì về đấy.
Còn trước đấy là 45, 46 là mình ở phố huyện?
Vâng, ở phố huyện.
Cái lúc mà bà ở phố huyện đấy thấy cái phong trào mà so với lúc mà bà về xã nó có khác nhau nhiều không?
Ở phố huyện thì nó, nó rôm rả hơn, hơn ở xã. Một đấy là nó gần huyện, vâng, nó gần huyện, thế hai nữa là lúc bấy giờ cái phong trào nó mới dấy lên mà, đấy. Thế còn về sau này về xã đấy thì nó lại có một cái chiều sâu của nó anh ạ, đấy, về hoạt động ở xã thì nó lại có một cái chiều sâu của xã, thế thì phụ nữ ở xã cũng hăng hái lắm, đấy, thế nhưng mà nó là ở cái chiều sâu chứ nó không có, nó không có, có sôi nổi, nó không ấy như là, như là trên phố huyện.
Tức là lúc bà về làm Phụ nữ xã như thế thì công việc của bà lại là cái gì?
Tôi về đấy thì tôi làm Bí thư Phụ nữ của xã.
Thì công việc của mình là cái gì ạ?
Công việc thì cũng là chỉ có tập hợp phụ nữ ở xã thành ra một cái đoàn thể Phụ nữ ở xã, thế rồi cũng đi phá đường rồi cũng đi kháng chiến rồi cũng đi, đại khái như là bộ đội bộ điếc thế là nếu cần thì cũng phải tham gia, như là tham gia du kích đấy, làm cả du kích đấy.
Bà làm cả du kích đấy?
Vâng, tham gia vào du kích đấy, cho nên là du kích tự nhiên.
Tức là mình vừa làm Phụ nữ  vừa làm du kích?
Phụ nữ bấy giờ là kiêm tất, vào làm du kích. Thì Phụ nữ là vận động nhau, ví dụ như đi phá đường chẳng hạn thế, đấy, thì là du kích đấy anh ạ. Thế là vừa là Phụ nữ, vừa là du kích, thế sau này đấy thì nó mới có cái Phụ nữ Hoàng Ngân, anh ạ, đấy, thì là vào cái Phụ nữ Hoàng Ngân luôn.
À bà cũng tham gia cái đội du kích nữ Hoàng Ngân đấy?
Vâng, du kích Hoàng Ngân đấy.
Cái đội Hoàng Ngân đấy là có đông người không bà?
Hoàng Ngân thì đông lắm anh ạ.
Mình có được trang bị súng ống gì không ạ?
Làm gì có súng ống, cứ mang đòn gánh đi đánh Tây chứ làm gì có súng ống.
Thế đánh làm sao được, nó có súng kia mà?
(cười). Thế anh không nghe các cái câu chuyện mà các cụ phụ nữ Tử Hồ đấy vác đòn gánh đánh Tây đấy chứ gì. Không có súng anh ạ, không có súng.
Cái lúc bà làm du kích ở xã như thế thì cái đội du kích của mình có đông người không?
Bây giờ chả nhớ được nữa thế nhưng mà.
Nhưng cái lúc đấy mình có được huấn luyện gì về quân sự không ạ?
Có anh ạ, tôi được đi một lớp quân sự của tỉnh.
Cái lúc mà mình tham gia du kích Hoàng Ngân á?
Đi lớp quân sự của tỉnh, thì không biết nó gọi là cái lớp quân sự gì nhỉ tôi cũng quên đi mất, mà bấy giờ là tôi còn nhớ là do cái anh Triều làm chỉ huy.
Cái đội du kích của bà là có được nuôi ăn không?
Có gì?
Được nuôi ăn không ạ?
Có được gì?
Nuôi ăn ạ?
Nuôi ăn, không, lúc đấy là tự túc hết có ai nuôi, về nhà ăn cơm nhà. Thế là thế này anh này, ban ngày thì vẫn sản xuất, mình vẫn đi cấy đi cày vẫn bình thường, vẫn sản xuất bình thường đấy, như là một người dân, nhưng mà khi cần đến thì là tập hợp, hoặc là buổi tối đến bắt đầu tối đến ấy thì bắt đầu mới lại tập hợp nhau, đấy, đi tập, đi tập luyện này, thế rồi thì là đi, cần đi phá đường thì là đi phá đường này, thế rồi cần đi, gọi là nghi binh đấy chẳng hạn đấy thì là cũng đi, đi nghi binh, đại khái thí dụ thế anh ạ.
Cái đội nữ du kích Hoàng Ngân của bà là cũng rất nổi tiếng, thì bà có nhớ một trận đánh nào tiêu biểu nhất không?
(cười). Tôi thì không phải ra một cái trận nào trực tiếp anh ạ, đấy, thế nhưng mà thí dụ như là đi phá đường hay là đi gì hay có một cái, cái lần mà về sau đấy anh ạ, về sau, sau khi tôi, đầu năm 50 thì tôi bị bắt, bị, bị Pháp nó bắt, bấy giờ tôi đang hoạt động ở, ở, gọi là gì nhỉ, ở, ở, gọi là cái Đống Vàng đấy, vâng, thì là bị địch nó bắt, thế địch bắt thì, thì một thời gian thì mất mất một năm, mất một năm anh ạ, nó giam ở Nhà Tiền này này, thế mất một năm thì là vì nó không có chứng cớ gì cả, không bắt được tài liệu, không có gì cả thế được tha, thế được tha về thì các anh ấy, tôi mới lợi dụng tôi lấy luôn ngay một cái gọi là cái giấy tờ hợp pháp của nó đấy, đấy, để mình đi lại, thì sau đó thì đoàn thể mới cử tôi về cái Tỉnh đội của Hưng Yên và tôi làm cái công tác gọi là quân báo, nó là hôm nay có bao nhiêu xe nó đi, hôm nay nó xuất phát từ đâu, bao nhiêu xe ô tô nó đi, bao nhiêu quân lính nó đi, thế thì báo về cho Tỉnh đội.
Cái tổ quân báo của bà có đông người không?
Dạ?
Cái tổ quân báo của bà có đông người không?
Đội quân báo của tôi thì cũng đông, thế nhưng mà, nhưng mà nó, nó có từng cái, cái nhóm nhỏ một với nhau đấy mà.
Cái lúc mà bà làm quân báo như thế là bà hoạt động ở cái địa bàn nào đấy?
Tôi ở, đấy, suốt từ Bần, Yên Mỹ rồi Hưng Yên, xuống đến Hưng Yên nhá, Kim Động.
Thế coi như mình làm cái trinh sát đấy?
Vâng, coi như trinh sát đấy, trinh sát.
Thế bà làm quân báo xong thì bà làm cái gì nữa?
Tôi làm quân báo xong thì cái thời gian ở quân báo đấy về sau tôi ốm anh ạ, tôi bị bắt bị đánh, bị đập xong rồi về mới ngồi hầm ngồi hố nhiều quá mà, thế xong cái thời gian đấy thì tôi ốm quá, thế là Tỉnh đội, bấy giờ là anh Võ An Đông này này, ông Hồ Quý Thoa, Võ An Đông đấy, chắc là anh có nghe về ông ấy, đấy thì là anh mới bảo tôi thì là thôi thế chuyển, chuyển ngành. Thế là mãi đến năm 53, 53 thì là các anh mới cho tôi chuyển ngành sang giáo dục thì tôi đi học ở trong Thanh Hóa, thế về thì tôi đi dạy học, tôi đi dạy học ở Ninh Bình, thế sau khi dạy học ở Ninh Bình thì đến hồi năm 54 đấy thì tôi chuyển về Hà Nam, thế từ hồi đấy đến bây giờ thì tôi đi dạy học, thế tôi đi dạy học cho đến năm 60, 61 đấy thì tôi mới về Hà Nội này, tôi chuyển về Hà Nội.
Cái lúc bà dạy học ở Ninh Bình là năm 54 à?
Vâng, năm 54.
Bà vào học Thanh Hóa lâu không?
Tôi vào Thanh Hóa học cái lớp cấp tốc anh ạ, vào trong đấy học cái lớp cấp tốc có ba tháng, vâng, thế xong rồi về, về thì tôi lại được điều về cái Khu Giáo dục Liên khu 3.
Cái lớp cấp tốc đấy người ta dạy mình cái gì đấy ạ?
Đấy, dạy, dạy toán, dạy cái, dạy toán rồi thì dạy văn rồi là dạy sử, rồi dạy các thứ, các cái môn học đấy mà.
Thế bà lúc bà về Ninh Bình là bà dạy cấp mấy?
Tôi dạy cấp 1, dạy tiểu học, lúc về Ninh Bình là tôi dạy tiểu học.
Lúc đấy cái chương trình học nó thế nào bà?
Hả?
Cái chương trình học lúc đấy nó thế nào?
Cái chương trình học lúc bấy giờ á, thì đấy nó cũng đủ các môn như là, như là, là của mình bây giờ đây này anh ạ, cũng đủ các môn như của mình bây giờ đây này. Cũng có môn sử, cũng có địa, cũng có toán, đấy, cũng có, có công dân, rồi thì cũng, cũng đủ.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc dạy học có khó khăn không ạ?
À đối với chúng tôi lúc bấy giờ thì là khó anh ạ, đấy, là vì thế này này, mình bỏ học lâu rồi, với hai nữa là dạy thì cũng phải dạy cấp tốc, thế cho nên là cái chương trình đấy cũng phải là dạy rất là nhanh, thế nên đối với chúng tôi bấy giờ rất khó, nhưng còn về sau thì mình phải tự.
Cái đối tượng đi học đấy là con em của toàn dân hay là lựa chọn đấy ạ?
Không, bấy giờ cũng không phải là con em mà toàn là cán bộ như chúng tôi.
À, tức là con em cán bộ đấy?
Vâng, kiểu đào tạo đấy mà, lúc bấy giờ gọi là đào tạo cấp tốc, người ta gọi là đào tạo cấp tốc là vì lúc bấy giờ là rất là thiếu giáo viên, hai nữa là đào tạo để đưa vào trong vùng địch hậu, đào tạo xong cái lớp giáo viên đấy để đưa vào các vùng địch hậu đi dạy trong vùng địch hậu.
Cái lúc mà bà dạy ở Ninh Bình thế cái vùng đấy là vùng tạm chiếm hay là vùng tự do?
Không, vùng ấy không phải là vùng tạm chiếm, tôi tại là vì ốm rồi mà thế cho nên là đưa về cái Khu Giáo dục Liên khu 3, đấy thì mình làm ở cái Khu Giáo dục Liên khu 3 được ít ngày thì mới chuyển về Ninh Bình dạy học, thì chuyển tôi về cái khu, về Gia Viễn Ninh Bình.
Cái lúc đấy học thì học sinh lứa tuổi khoảng bao nhiêu đấy bà?
Học sinh bấy giờ, học sinh bấy giờ thì nó cũng như bây giờ anh ạ, vâng, đấy, bấy giờ là học sinh tiểu học mà ở ngoài vùng tự do bấy giờ nó cũng như bây giờ này, cũng lên sáu là các em đi học thôi.
Nhưng tất cả con em các thứ nhân dân đều được đi học à?
Vâng đấy.
Thế liệu đang học thì có sợ Pháp nó sang nó càn mình không?
Hả?
Đang học như thế có sợ Pháp nó sang nó càn mình không?
Không, lúc bấy giờ thì cái năm đấy thì Pháp thì nó cũng sắp sửa thua rồi mà anh, thế cho nên là dạy ở những cái vùng đấy gọi là cái vùng tự do đấy.
Có trường sở gì không ạ?
Dạ?
Có trường lớp gì không ạ?
Có chứ, cũng có trường lớp. Nhưng mà khổ lắm, trường lớp vất vả lắm anh ạ, có cái gì như bây giờ đâu, lội đấy, thầy trò còn lụt lội đến bụng này này để đi học này.
Lúc đấy có đủ sách bút cho các em nó viết không ạ?
Sách bút thì cũng có, thế nhưng mà giấy bút xấu lắm (cười).
Lúc bà dạy học như thế là bà có lương không?
À lương bằng gạo, mỗi một tháng được mấy chục cân gạo, thế nhưng mà ở thì ở với dân, ở chung với dân, thế cho nên là mình về là nộp cái gạo đấy là cho dân, thế là dân người ta thổi cho mình ăn. Nhưng mà lúc bấy giờ đói lắm anh ạ, cho nên là mình ở với dân thì người ta thổi cơm độn sắn, độn ngô, độn khoai, độn cái gì thì coi như là ăn cùng hết, đấy, ba cùng.
Cái lúc mà bà học ở trường nữ sinh Đồng Khánh đấy, sau bà về Hưng Yên đấy, thì cái Bình dân học vụ bà có đi dạy không?
Không, Bình dân học vụ thì tôi lại không đi dạy, lúc bấy giờ tôi lại đi, đi, đấy, đi làm cái công tác Phụ nữ này thì lại ở trong các cái hoạt động khác cho nên cũng không dạy Bình dân học vụ.
Nhưng bà thấy cái Bình dân học vụ lúc đấy có rầm rộ không?
Dạ?
Bình dân học vụ lúc đấy bà thấy có rầm rộ không?
Bình dân học vụ bấy giờ cũng rầm rộ anh ạ, cũng đi học đông lắm, cũng ham lắm, cũng say mê lắm.
Như bà làm bên Phụ nữ lúc đấy thì mình có cái hình thức gì để cổ động cho cái chuyện đấy không?
Có chứ, cũng là đấy, à quên lúc nãy không nói đến là cũng vận động đi học, vận động những người mà chưa đi học đấy là đi học, nhưng lúc bấy giờ ấy thì nhiều người trẻ thôi, đấy, nhiều người trẻ gọi là đang cái tuổi phụ nữ, cũng có những các cái bà mà gọi là đứng, đứng tuổi mà, ví dụ như ba mươi, ngoài ba mươi đấy, đấy thì lúc bấy giờ các bà cũng hăng hái, cũng đi học, thế nhưng mà nó ít thôi. Lúc ấy thì vất vả anh ạ, đi làm ruộng vất vả rồi thì nó cũng thiếu thốn, cho nên người ta cũng cứ lăn ra người ta đi làm để kiếm ăn.
Thế mình phải đến từng nhà để mình vận động à bà?
Vâng, đến từng nhà một vận động đấy.
Thế có người nào mà mình vận động mãi mà vẫn không chịu đi học không?
Cũng có, cũng có, nhưng mà nếu không thì cũng nể, nể người ta cũng đi học, thế nhưng mà đi học ít lâu rồi thì người ta bảo không học được.
Cái lúc học Bình dân học vụ đấy có trường lớp gì không bà?
Không ạ, có khi phải ngồi ở, nghĩa là ví dụ như là ở đình hay là ở, ở các cái chùa, đấy, thế hay là nhà ai rộng thì là ngồi học, mà cũng không phải là nhất thiết là cả lớp đâu anh ạ, bấy giờ dạy đấy thì cứ có bao nhiêu người thì dạy bấy nhiêu, thế, thế rồi thì kê những cái bàn, kê cái ghế ra thế này ngồi thôi mà chứ không có bàn ghế đàng hoàng đâu.
Tức là một lớp nó cũng không cố định là bao nhiêu người?
Vâng, không cố định là bao nhiêu người, vận động được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu.
Cái lúc đấy người ta hay làm những cái bài thơ ca hò vè để cho người dân dễ nhớ đấy?
À, đúng rồi (cười).
Bà có nhớ được bài nào không?
(cười). Tôi chịu, ngồi, ngồi lâu lâu thì mới lại nghĩ ra chứ còn hỏi tự nhiên thế này không nhớ nổi.
Thế lúc nào bà nghĩ ra bà đọc cho cháu nghe nhá?
Vâng (cười).
Cái lúc đấy Bình dân học vụ như thế thì giấy bút sách vở là của người ta hay là mình phải cấp cho người ta ạ?
Bút, giấy sách vở thì cũng có người phải tự có, đấy, nhưng mà cũng có người thì coi như là phải quyên, lúc bấy giờ cứ quyên góp đấy mà, cũng có anh ạ.
Tức là cái thời gian đi học trong ngày thường thường là thời gian nào đấy bà?
Dạ?
Học buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối?
Thường là buổi tối.
Thế cái Bình dân học vụ đấy xong thì lúc mà Tổng tuyển cử Quốc hội năm 46 đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy thì người dân đã biết đọc biết viết để đi bầu chưa?
Biết rồi anh ạ, cũng có nhiều người biết rồi đấy để đi bầu cử, còn các cụ già thì không biết.
Như bà lúc đấy là cũng đi bầu cử rồi chứ nhỉ?
Có chứ, đi bầu, năm 46 là 20 tuổi rồi.
Cái lúc đấy Phụ nữ của bà có cái hình thức gì để vận động cho cái Tổng tuyển cử đấy không?
Dạ, có hình thức gì đấy à?
Để vận động cho cái Tổng tuyển cử đấy không?
Vâng, thì đấy coi như là cái hình thức chung mà, mình tham gia chung ở đấy coi như phân công đi dán áp phích rồi thì là đi vận động, vận động dân, vận động đoàn thể của mình đi bầu cử cho nó đông đủ, đại khái thế, gọi là một cái tham gia chung, phân công làm thôi.
Cái bầu cử đấy ở địa phương mình, ở xã bà có ai ứng cử Quốc hội không?
Năm ấy à, có bà Cao Thị Khương, có bà Cao Thị Khương là, là tham gia cái Quốc hội đầu tiên.
Như bà lúc đấy đi bầu cử thì bà thấy cái phiếu bầu cử người ta viết tay hay là in?
Ui bây giờ thì chịu, nhớ thế nào được anh, không nhớ nổi được.
Lúc đấy mình có vận động thiếu nhi đi cổ động không ạ?
Có, có cổ động. Úi giời cái bầu cử đầu đấy vui lắm anh ạ, vui lắm mà, mà phấn, phấn khởi lắm đấy, từ các cụ già trở xuống.
Thế sau này mình có tiến hành cái bầu cử Hội đồng nhân dân luôn không bà, khóa I đấy?
Không biết có không nhỉ.
Đấy thì cái lúc đấy mới lập ra Ủy ban đấy?
Vâng, Hội đồng nhân dân của, của huyện chứ gì.
Của huyện hoặc của xã bà đấy?
Tôi cũng không nhớ, không nhớ rõ lắm.
Cái lúc mà bà về xã là năm 47 à?
Vâng.
Làm Bí thư Phụ nữ xã?
Ừ.
Thế cái lúc đấy là Ủy ban với bên Mặt trận là ngồi chung trụ sở, một chỗ hay là thế nào bà?
Làm gì có trụ sở, vâng, cứ hoạt động ở cái, một cái nhà nào đó, một cái nhà nào đó mà rộng rãi mà mượn được đấy, thế thì cứ làm, làm cái nơi liên hệ, quan hệ ở đấy, thế thôi chứ còn có đâu.
Mình có ngồi cùng với Ủy ban không ạ?
Có chứ, cũng những cái kỳ mà họp hành hay là Mặt trận, họp Mặt trận hoặc là họp Ủy ban hoặc là họp ấy thì cũng có tập trung về họp đấy.
Như bà thấy lúc đấy Ủy ban mình có đông người không?
Ủy ban lúc bấy giờ thì cũng đầy đủ thành phần anh ạ, chỉ có Ủy ban xã thì là có, có một cái trụ sở, trụ sở của Ủy ban xã thì lúc bấy giờ thì nó cũng ở đình, đình chùa nhờ thôi chứ làm gì có, không có một cái trụ sở đàng hoàng đâu.
Chủ tịch lúc đấy là ông nào đấy bà? Chủ tịch Ủy ban xã đấy?
Chủ tịch xã lúc bấy giờ, ai nhỉ, Bí thư thì nhớ nhưng mà Chủ tịch thì không nhớ lắm.
Bí thư là ai ạ?
Bí thư là anh, là anh Hỷ, nhưng mà anh ấy mất rồi.
Cái lúc bà làm việc thế thì bà thấy cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh nó thế nào bà?
À nó gắn bó lắm anh ạ, các cái đoàn thể lúc bấy giờ nó gắn bó lắm, có cái gì là cũng, cũng họp bàn chung, là vì nó có một cái chi bộ, mỗi một cái thôn như thế là có một cái chi bộ ở đây, thế cho nên ấy là ở cái chi bộ đấy lãnh đạo chung tất cả các cái đoàn thể, kể cả chính quyền, kể cả các đoàn thể quần chúng.
Tức là Đảng lãnh đạo đấy?
Vâng, đều do dưới sự lãnh đạo của Đảng cả, thế thành ra nó, nó chặt chẽ lắm, cái sinh hoạt của nó chặt chẽ lắm mà nó gắn bó lắm, mà nó thống nhất lắm anh ạ.
Nhưng cái lúc mà bầu Hội đồng nhân dân đấy người ta có chỉ định cho mình phải bầu cho người này, người kia không bà hay là mình được tự do bầu?
Không, cũng không quy định, không quy định là phải bầu người này người kia đâu, nhưng mà trong cái đó thì nó cũng có một cái như là tuyên truyền, tuyên truyền vận động, ví dụ thành tích người này người khác chẳng hạn thế nào đó, thế, thế xong rồi thì là cũng có gọi là, gọi là, bây giờ gọi là gì đấy nhỉ, đấy thỉnh thoảng cũng cứ quên biệt những cái từ mà nó đi, chứ không, không có vận động là bỏ cho người này người khác đâu anh ạ, bỏ cho tên người này người khác chứ đâu, không có đâu.
Khi bà làm việc như thế bà thấy Ủy ban mình có máy chữ với các thiết bị văn phòng khác không?
Dạ?
Có máy chữ không ạ, lúc làm việc đấy?
Làm gì có máy chữ, chưa có máy chữ.
Có báo để đọc không bà?
Dạ?
Có báo để đọc không ạ?
Báo thì có, có vài báo, lúc bấy giờ thì cũng có đấy, lúc bấy giờ có báo gì nhỉ, Cứu quốc, thế với lại cái gì. Phụ nữ bấy giờ thì nó chưa có một cái báo như bây giờ, nhưng mà cũng, cũng có báo đọc anh ạ.
Lúc đấy mình có nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam không bà?
Chưa có, ừ, nó chỉ có một cái loa chung.
Tức là người ta lên nói mồm thôi?
Vâng, đấy, cái loa chung thôi.
Thế thì mình nhận những cái tin tức với quốc tế là bằng cách gì ạ?
(cười). Mình thì có, mình thì có phải là người trực tiếp nhận đâu anh, thế cho nên là mình cũng không, không để ý cái đó nó là nhận gì, nhưng mà chắc lúc đó, lúc bấy, chắc lúc bấy giờ là các cơ quan ở trên thì những các, thì cũng có những cái phương tiện để mà nhận chứ, anh nhỉ, đấy, chứ còn mình ở bên dưới thì là mình là chỉ có nhận lại thôi, tiếp nhận lại những cái mà trên phổ biến xuống thôi, chứ còn mình cũng có trực tiếp nhận những cái đó đâu.
Cái lúc bà làm bên Phụ nữ thế thì bên Phụ nữ của bà có hay họp không?
Họp chứ anh, lúc bấy giờ là họp luôn đấy, họp đều đặn lắm, sinh hoạt rất đều đặn, rất chặt chẽ.
Bà có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp cụ thể mà bà từng tham gia không? Ví dụ một cái vấn đề nào đấy, một buổi họp nào đấy, cái tiến trình nó thế nào, nội dung người ta bàn những việc gì?
Bàn những việc gì.
Một cuộc họp cụ thể mà bà từng tham dự đấy?
Vâng.
À cái năm 46, khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không, không, không nhớ lắm.
Cái lúc mà bà thấy Pháp nó quay trở lại địa phương mình là cái năm nào bà nhỉ, khoảng năm nào nhỉ, quay lại nó chiếm đóng ở địa phương mình đấy?
Không biết có phải năm 46 không nhỉ, tức là nó đánh ác liệt lắm đấy anh ạ, nhất đấy thì là vào cái năm 48, 48 là nó đánh ác liệt nhất.
Tức là nó chiếm địa phương mình đấy à?
Vâng, đấy, nó khoảng nó quay về cái năm đấy.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Dạ?
Bảo thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không?
Có chứ anh, cũng có những người bị bắt đi lính cho Pháp đấy, thế nhưng mà thường thường thì, thì họ, họ trốn, thường thường là họ trốn anh ạ, cho nên rằng thì, như ở cái địa phương của tôi là ít người đi lính cho Pháp lắm.
Cái lúc mà nó chiếm địa phương mình thì nó có lập tề không bà?
Có lập tề, có lập tề anh ạ, nhưng mà cái tề đấy là về sau này là mình về là mình cũng vận động là coi như là tề hai mặt, thì đêm đến thì là cái tề đấy vẫn hoạt động cho mình, đấy.
Cái lúc đấy mình có buôn bán với vùng tề không bà?
Buôn bán đấy à?
Vâng, cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không?
À có chứ, buôn bán người ta vẫn, người ta coi như là những người dân thì người ta cũng là coi như là bình thường anh ạ, vẫn buôn bán từ ở vùng tề ra tới vùng tự do, mua hàng ở vùng tề ra đến vùng tự do, thế xong rồi mua hàng ở vùng tự do về vùng tề, thì người dân thì người ta vẫn đi lại bình thường. Thế chỉ có những người hoạt động đấy thì không tham gia thôi.
Bà có nhớ tên một người nào đi buôn bán vào vùng tề không?
Chịu.
Cái lúc đấy người ta buôn bán loại hàng gì đấy bà nhỉ, là chủ yếu?
Thì là thuốc Tây, thuốc Tây ở cái vùng tề ra vùng tự do, đấy, thế hoặc là, thế còn thì lương thực chẳng hạn nhá thì, thì có thể là ở vùng tự do người ta lại chuyển về vùng trong này. Thế, nhưng cái lúc bấy giờ buôn ra ngoài đấy thì chủ yếu là một đấy là, một đấy là, là thuốc Tây anh ạ, với lại hai nữa là các cái loại hàng thí dụ như là bút, bút máy bút miếc ngày xưa đấy, thế các cái loại bút máy, thế rồi thì cái gì nữa nhỉ, cũng, cũng, vải vóc anh ạ, đấy.
Mình có cấm người ta đi buôn vào vùng tề không ạ?
Cũng có cấm, cũng có cấm nhưng mà cấm cũng không chặt chẽ lắm đâu, bởi vì bấy giờ là cái chợ, chợ ngoài ấy với là chợ trong này, nếu mà mình cấm tiệt như thế thì làm gì có hàng hóa gì mà buôn bán.
Trong thời gian kháng chiến thế thì ở địa phương mình dùng cái loại tiền gì để tiêu bà?Tiền Đông Dương hay là tiền Tài chính?
Tiền, tiền, ở bên trong, vào trong này thì tiêu tiền Đông Dương, ra ngoài kia thì tiêu tiền Cụ Hồ.
Tức là vào tề thì mình dùng tiền Đông Dương?
Vâng.
Cái vùng của mình là vùng tự do hay tạm chiếm đấy bà? Chỗ xã bà ở đấy?
Vùng, không xã này á, xã tôi á, xã tôi là vùng nó, nó như là coi như là tạm chiếm đấy, xã tôi là thuộc vùng tạm chiếm.
Nó tạm chiếm thế thì những cái công việc sản xuất hàng ngày có bị đảo lộn gì không ạ?
Có chứ anh, khi mà nó càn, khi mà nó quấy chẳng hạn đấy, nó càn, nó mang quân của nó đi nó càn, thế là vì bốt của nó đóng ngay ở chỗ, xã, xã ở thôn bên cạnh, thôn Bùi, thôn tôi là thôn Thiên Lộc, thế thì cái thôn bên cạnh đấy là thôn Bùi, thế thì nó đóng ngay ở cái thôn Bùi bên cạnh, đấy, thế cho nên là nó cũng quậy lắm, mà cái thôn Bùi lại là cái thôn Công giáo.
À lúc nãy cháu nghe thấy bảo bà là cũng là làm công tác tuyên truyền Công giáo đấy à?
À vâng, đấy tôi cũng có tham gia ít lâu làm công tác Công giáo vận.
Cái lúc đấy Công giáo bà thấy thế nào?
Vào Công giáo thì bấy giờ cũng khó lắm anh ạ, khó lắm, mà bấy giờ mình vào là mình chỉ có vận động trung kiên ở trong đó thôi, gọi là những trung kiên, trung kiên nghĩa là những cái anh mà nó giác ngộ chẳng hạn đấy thì nó theo mình, đấy thì là mình cắm nó ở đấy, cắm ở trong cái thôn Công giáo đấy để nó có một cái hoạt động Công giáo ở đấy và đồng thời đấy là nó thông tin cho mình những các cái tin tức gì ở trong Công giáo.
Thế Công giáo đấy nó có theo Pháp không ạ?
Dạ?
Công giáo có theo Pháp không ạ?
Vâng, Công giáo bấy giờ là, là Pháp nó, nó quản đấy, thế thì ở, ở Lực Điền này, ở Lực Điền rồi ở Cảnh Lâm này, Tử Hồ này, đấy, thì là đều có, có nhà thờ. Thế thì lúc bấy giờ mình hoạt động thì mình vào tận nhà thờ, vào tận nhà thờ cũng ngồi cũng cầu kinh, cũng theo như là ấy.
Công giáo lúc đấy họ có cái hình thức gì chống đối mình không bà?
Dạ?
Công giáo họ có hình thức chống đối mình thế nào?
Nó cũng chống đối ngầm thôi anh ạ, nó, đại khái là nó rào, nó rào xung quanh không cho cán bộ của mình vào, ví dụ thế, thế thì nó không, nó bất hợp tác, nó không hợp tác với mình nhưng mà không phải là tất cả, không phải là tất cả anh ạ, đấy, nó có một cái số nào đó thôi, đấy, thế thì mình cũng là mình vào đấy để mình vận động, vận động là phải vận động những cái tay nó có uy tín.
Bà có nhớ những người mà đứng đầu Công giáo lúc đấy tên là gì không?
Về sau này nó cũng phản động anh ạ, về sau này thì nó cũng phản động, ngày xưa là ở Cảnh Lâm đấy là có thằng Nhì, về sau là nó, nó giết cái chị Cúc đấy, chắc là anh có nghe cái đó, về sau nó giết chị Cúc về đấy, chị Cúc về thay tôi ở đấy.
Lúc bà vào làm trong làng Công giáo bà có sợ không?
Lúc bấy giờ không biết sợ, lúc bấy giờ không biết sợ, cũng vào. Mà nó có những quyển kinh của nó đẹp lắm anh ạ, dày, thơm phức thế này, quyển kinh đẹp lắm, nó phát cho mình, thế thì mình cũng cứ lẩm nhẩm mình cứ cầu chứ mình có thuộc gì đâu (cười).
Công giáo đấy thì chỉ có bên Công giáo thôi, bên lương có theo người ta không ạ?
Lương của mình á, không theo, chỉ có Công giáo thôi.
Cái lực lượng đấy sau này lúc nào mới bị dẹp ạ?
Dạ?
Cái lực lượng mà phản động đấy sau này khi nào mới bị dẹp ạ?
Nói gì?
Bảo cái lực lượng phản động Công giáo đấy sau này đến lúc nào thì bị dẹp bà?
Sau này á, sau này thì sau này thì tôi lại chuyển đi chỗ khác thì không biết là bao giờ, thế nhưng mà về sau rồi cái thằng đấy là nó theo Pháp anh ạ, nó theo Pháp đi làm với Pháp, thế xong rồi một thằng nó bị giết, thế chị Cúc lôi ra ngoài đấy mới giết, thằng Tín, thằng Tín đấy, thì chị Cúc mới lôi nó ra ở cái thôn ở bên dưới mới giết nó, thế là sau, sau là nó lùng nó mới giết chị Cúc lại.
Bà làm bên cái công tác Công giáo đấy, vận động Công giáo đấy là bao nhiêu lâu?
Tôi vận động Công giáo thì cũng chỉ có độ một năm thôi anh ạ, một năm thôi xong rồi thì là tôi, xong rồi tôi chuyển.
Tức là lúc đấy là mình phải thâm nhập vào tận nhà thờ đấy?
Vâng, vào tận  nhà thờ.
Ngoài Công giáo ra có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động ở mình không bà?
Chắc có nhưng mà lúc bấy giờ nó chưa lộ diện, nó chỉ thuần là Công giáo thôi, đấy, chưa lộ diện.
Thế mình là cái vùng tạm chiếm từ năm bao nhiêu bà?
Tạm chiếm à, đấy, bây giờ hỏi thế thì cũng lại không nhớ nổi nữa rồi, 47, hình như nhớ.
Cái lúc mà mình ban hành cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy bà, lúc mình ban hành thuế nông nghiệp năm 51 đấy thì ở địa phương mình, Chính phủ mình có thu được thuế không?
Có chứ anh, thu thuế nông nghiệp chứ gì?
Vâng?
Có chứ.
Thế vùng tạm chiếm Pháp mà mình vẫn thu được à?
Vâng, dân của mình vẫn đóng.
Đóng cho mình hay cho Pháp ạ?
Đóng cho mình đấy chứ.
Nhưng Pháp nó chiếm mình cơ mà?
Dạ?
Pháp nó chiếm đóng mình cơ mà?
Pháp nó chiếm đóng thì là nó chiếm đóng, đã bảo là thì ban ngày là của nó, ban đêm là của mình mà.
Thế là mình vẫn đóng được cái thuế nông nghiệp đấy?
Vâng, vẫn đóng được thuế nông nghiệp, mình vẫn, gọi là cái hoạt động, cái hoạt động của kháng chiến anh ạ thì ban đêm coi như vẫn bình thường, thế còn ban ngày đấy thì mình hoạt động thì mình còn phải bí mật, đấy là vì là ban ngày là của nó và ban đêm là của mình. Cho nên đêm ấy thì là không khí hoạt động đấy nó lại còn, nó lại còn, còn gọi là gì nhỉ, nó gọi là, nó, nó...
Sôi động hơn?
Nó, nó vui hơn mà nó sầm uất hơn đấy.
Bà có nhớ cái mức thuế nông nghiệp người ta tính như thế nào không?
Ô thì chịu (cười), không nhớ nổi.
Nhưng lúc đấy người ta thu bằng tiền hay bằng thóc bà?
Người ta thu bằng thóc.
Nhà bà lúc đấy có ruộng không nhỉ?
Thóc thì ai có thóc thì đóng thóc, ai có tiền thì đóng tiền.
Như nhà bà lúc đấy là có ruộng không?
Có gì?
Ruộng ạ?
Ruộng á, có, nhà tôi cũng có ruộng.
Lúc đấy có mấy mẫu ạ?
Đâu, nhà tôi lúc bấy giờ đâu có hai mẫu.
Thế nhà mình hai mẫu thế thì có phải đóng nhiều không ạ? Thuế không ạ?
Tôi chả nhớ, mẹ tôi đóng chứ tôi có đóng đâu (cười). Tôi, tôi cũng làm ruộng anh ạ, tôi ban ngày tôi cũng đi làm cỏ lúa, tôi cũng tát nước ở ngoài đồng, tôi cũng đi vơ cỏ, thế, nhưng mà thuế với lại thóc thì mẹ tôi là đóng (cười).
Thế Pháp nó có thu thuế của mình không ạ?
Pháp à, nó cũng thu thuế chứ anh, có, nó có thu thuế đấy.
Cái lúc mà giảm tô thì ở xã mình có thực hiện không bà? Giảm tô và cải cách ruộng đất đấy?
Giảm tô á, ở quê nhà tôi á, có chứ anh, có thực hiện chứ.
Lúc đấy thực hiện như thế nào ạ?
Úi bây giờ hỏi tôi thế tôi chịu (cười), là vì mình không ở trong cái lĩnh vực đấy.
Như bà thấy cái lúc cải cách ruộng đất ở mình có nhiều địa chủ bị đấu không?
Cải cách ruộng đất tôi cũng không có ở địa phương.
Lúc đấy bà đi Ninh Bình rồi?
Lúc đấy tôi ở trong Hà Nam Phủ Lý rồi.
Như ở Hà Nam Phủ Lý bà có thấy cải cách ruộng đất không, ở đấy không?
Có, tôi cũng tham gia cải cách ruộng đất ở đấy.
Thì bà thấy cải cách ruộng đất ở đấy nó thế nào?
Nó căng thẳng lắm.
Bà kể cho cháu nghe xem nào?
Vâng, căng thẳng lắm mà nhiều cái nói thực ra là cũng có những cái nó cũng, nó quá đà, đấy, thế cho nên là, là thì cái lúc mình, lúc đấy sợ lắm anh ạ, lúc bấy giờ sợ lắm có ai dám ho he gì đâu, thế cho nên là, nông dân thì cũng phấn khởi, phải nói là nông dân thì phấn khởi lắm, thế, thế nhưng mà nhiều cái người nó, nhiều cái anh nó quá đà, hai nữa là cái cán bộ cải cách ruộng đất của mình lúc bấy giờ đấy mà, đấy, thì cũng, cũng, bây giờ thì tôi cũng chả biết nói thế nào, nhưng mà cũng làm cho nhiều người người ta thấy nó không, không, nó cũng không thỏa đáng.
Cái lúc bà tham gia cái đội cải cách đấy là bà là đội cốt cán à?
Không, tôi lúc bấy giờ tôi là giáo viên anh ạ, tôi là giáo viên tôi đang dạy ở đấy, thế tôi chỉ có tham gia thôi chứ không cốt cán đâu. Thế nhưng mà tất cả những các cái cuộc mà đấu tố hay là thi hành đối với là địa chủ địa chiếc đấy thì là họ dồn mình ra hết, mời đến dự hết anh ạ.
Bà có chứng kiến một cuộc bắn nào không?
Dạ?
Bà có chứng kiến một cuộc bắn địa chủ nào không?
Có, tôi có chứng kiến một vụ, một vụ bắn một cái tay địa chủ, nhưng mà lúc bấy giờ thì không biết lập trường cũng do là một là lập trường, hai nữa cũng là cũng, cũng, cũng sợ, thế, thế cho nên rằng thì là cứ phải im phăng phắc, ngồi dưới là cứ im phăng phắc, nhưng mà thực trong lòng thì cũng thấy, cũng thấy nó, nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó ở trong người anh ạ nó không, không thoải mái, thấy một cái gì đó mình thấy nó không, nó hơi quá đáng.
Bà có thể kể lại cho cháu bắn hôm đấy người ta bắn như thế nào không?
Nói gì?
Bà có thể kể lại cho cháu cái vụ bắn hôm đấy người ta làm như thế nào không? Cái hôm bà chứng kiến đấy?
Tức là có người lên là đấu tố anh ạ, lên đấu tố mà những người mà trước đây chẳng hạn như làm mấy cái tay địa chủ ấy đấy, thế thì lên là đấu tố, đấu tố thì xỉa xói lắm, mày bóc lột bà, xin lỗi anh, mày bóc lột bà, mày bóc lột ông mày thế này thế khác, tức đại khái là đủ cái thứ gọi là, gọi là, là ác nghiệt, kể cả những cái mà, mà không có, đấy thì cũng cứ là nâng nó lên chẳng hạn như thế. Thế, thế xong thì là lúc bấy giờ cái tay địa chủ lại bị trói vào cái cột anh ạ, thế trói vào cái cột, thế là ở dưới là mấy du kích là bắn, trông thương lắm.
Trước khi bắn có đánh đập người ta cái gì không ạ?
Dạ?
Có đánh người ta không ạ?
Có gì?
Có đánh, tra tấn người ta không ạ?
Không, không đánh, đánh hay là tra tấn thì trong cái lúc giam cầm thì mình không biết, mình không biết thì mình, mình không dám nói gì, thế, thế nhưng mà đến cái lúc mà ra trường bắn đấy thì là bắn như thế, trói vào một cái cột, xong là ở dưới là du kích đứng ra một cái tầm nhất định là nó hô bắn là nó bắn luôn.
Nhưng người địa chủ đấy có xin tha chết không ạ?
Người địa chủ lúc bấy giờ á?
Vâng, có xin xỏ tha chết không?
Có gì không?
Có xin tha không ạ?
Có gì không?
Xin tha đấy ạ?
Không, lúc bấy giờ thì không ai xin tha.
Đấu lúc đấy nó cũng ấy nhỉ, buổi đấu tố đấy, đấu tố lúc đấy là mấy người đấu ạ?
Ôi, mấy người thì tùy theo, tùy theo từng địa chủ thôi, thí dụ như là nhiều người làm chẳng hạn đấy, thế thì nhiều, nhiều người tố, nhưng mà cũng có nhiều người người ta không tham gia đấu tố, cũng có những người không tham gia đấu tố.
Nhưng bây giờ người ta cứ bắt phải ra đấu thì làm sao?
Ai bắt, vận động.
Như bà lúc đấy có phải đi vận động không?
Không, cái đó không tham gia.
Bà tham gia đội cải cách mà?
Không, tôi không ở trong đội cải cách mà, tôi đã bảo tôi chỉ là giáo viên ở đấy mà phải tham gia những các cái, đưa học sinh đi.
Đưa cả học sinh đi xem á?
Đi chứ anh.
Nó bé con thế cũng đi xem á?
Tham gia, tham gia cổ động cho đội cải cách ruộng đất đấy.
Cổ động hình thức thế nào ạ, lúc đấy học sinh đấy?
Vâng, cổ động thì trống, trống, trống rồi thì là đưa học sinh đi hô khẩu hiệu, đả đảo địa chủ, đả đảo địa chủ Mùa, chẳng hạn thế, thì đi hô khẩu hiệu thế này này, đi đưa học sinh đi thôi, trường thì không, không ở trong đội.
Nhưng cái lúc bắn thì học sinh có phải đi không ạ?
Bắn thì không có học sinh.
Tức là người ta cũng có xét xử chứ ạ?
Dạ?
Người ta cũng có xét xử chứ ạ?
Có, cũng có vụ thì được xét xử, có vụ cũng chả xét xử đâu.
Lúc đấy bà được chứng kiến mấy vụ như thế?
Tôi chỉ chứng kiến có một vụ thôi.
Tức là mình cũng bị bắt buộc phải đi đấy chứ cũng chả muốn đi đâu, đúng không?
Bắt buộc phải đi (cười).
Bà là có vào Đảng không nhỉ?
Dạ có anh ạ.
Bà là vào Đảng năm bao nhiêu?
Tôi vào Đảng năm 48.
Thế ai giới thiệu bà vào Đảng ạ?
Đấy cái anh mà bị, mà, mà chết, cái anh bị bắn chết đấy, bắn chết cái thời sau này coi như là cái hồi là gì nhỉ, nhân văn hay là cái gì cái hồi bấy giờ nhỉ.
Nhân văn giai phẩm á?
Vâng, không, anh ấy là cái hồi gì đấy, cải cách đấy, anh ấy bị bắn chết đấy, anh, anh Hỷ giới thiệu với anh Phòng anh giới thiệu. Tôi là vào cái tầng lớp tiểu tư sản anh ạ, thế, thế cho nên là phấn đấu mãi cho nên là bây giờ thì mới được vào Đảng (cười).
Thế bà phải dự bị mất bao lâu?
Dạ?
Bà phải dự bị Đảng mất bao nhiêu lâu?
Dự bị á, ấy thế mà tôi dự bị chỉ có sáu tháng thôi.
Sáu tháng?
Thì từ hồi ấy hoạt động ở, ở xã xong rồi thì là nó, hình như là có một cái, cái vụ gì đó mà mình tham gia đấy mà, đấy, thế là tôi chỉ dự bị có sáu tháng thôi anh ạ.
Cái lúc kết nạp như thế là kết nạp bí mật hay công khai bà?
Lúc bấy giờ á, lúc bấy giờ thì hoạt động, hoạt động tề mà, thế cho nên là mình cứ hoạt động tối, tối thì tất cả mọi cái sinh hoạt là về tối hết đấy thì là hoạt động, kết nạp cũng là kết nạp vào buổi tối, cũng bàn thờ, cũng bàn thờ, cũng cờ Đảng, cũng thề, vâng, cũng làm đầy đủ thủ tục lắm anh ạ.
Lúc đấy bà thề cái gì đấy ạ?
(cười). Thề là trung thành với Đảng, nguyện, nguyện trung thành với Đảng, hoạt động theo Đảng suốt đời (cười). Cho nên theo đến bây giờ (cười).
Cái hôm buổi lễ kết nạp đấy cũng trang trọng đấy bà nhỉ?
Ờ, trang trọng lắm anh ạ, cái gì thì cái chứ còn thì nếu mà đã kết nạp Đảng đấy thì, thì phải, phải trang trọng lắm, đêm thì đêm, tối thì tối chứ vẫn cờ Đảng cờ điếc đàng hoàng lắm không ấy đâu.
Cái hôm bà kết nạp thế có mình bà kết nạp hay là có mấy người kết nạp cùng với bà?
Cái hôm ấy á, hôm đấy có một mình tôi thôi.
Sau này bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Có chứ anh.
Bà học ở đâu ạ?
Cái hồi tôi vào Sư phạm rồi tôi mới đi học.
Chỉnh Đảng đấy?
Lớp chỉnh Đảng.
Ở đâu ạ?
Ở, ở Ninh Bình.
Cái lớp đấy có đông người không bà?
Đông anh ạ, ừ, cũng đông người đấy.
Nội dung học là người ta dạy mình những cái gì đấy ạ?
Học về chủ nghĩa Mác - Lênin, thế rồi thì học về đường lối của Đảng, thế rồi kiểm điểm, liên hệ (cười).
Bà học cái lớp đấy có thấy căng thẳng không?
Cũng căng thẳng.
Cái lúc đấy mình là thành phần tiểu tư sản thì người ta đã tính thành phần mình có bị cái gì không?
Không, vào Đảng rồi, vào Đảng rồi, nhưng mà còn cái sinh hoạt hay cái gì đó thì là vẫn bị, gọi là, gọi là bị, bị chú ý hơn, tức là bị nhắc nhở hơn các thành phần khác.
Cái lúc học chỉnh Đảng là ai dạy những cái lớp đấy bà?
Úi trời bây giờ hỏi làm sao mà nhớ được.
Không, cán bộ cấp nào dạy đấy ạ?
À, cán bộ bấy giờ là cấp của, của Tỉnh ủy.
Lúc đấy người ta có phổ biến về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không bà?
Không.
Về cách mạng Trung Quốc nữa?
Chưa.
Cái lúc mà bà viết kiểm điểm như thế thì bà kiểm điểm những cái gì đấy, lại lập trường tiểu tư sản à?
(cười). Kiểm điểm lập trường tư tưởng, không có thì cũng phải, phải nói ra chứ, tiểu tư sản cho nên lập trường tư tưởng là chưa vững vàng, đôi lúc còn dao động, đại khái thế, thì đấy (cười).
Sao không có mà lại phải nói ra ạ?
Ừ, lúc bấy giờ thì nó.
Mình có khuyết điểm mình mới nói, đây lại không có mà lại phải nói ra, bịa ra khuyết điểm là thế nào?
Ừ, không, không có khuyết điểm thì, không có khuyết điểm nhiều thì có khuyết điểm ít chứ, ai chả có.
Sau mỗi lớp học như thế có ông nào bị khai trừ không ạ?
Không, không ai bị khai trừ.
Như cái lúc mà cải cách ruộng đất bà thành phần như thế có bị cái gì không?
Có gì?
Cái lúc mà tính thành phần đấy, thì bà có bị cái gì không?
Không, lúc bấy giờ mình ở chỗ khác, chứ có khi dám ở quê thì bị (cười).
Thế là cũng may đấy đúng không?
Lúc bấy giờ dạy học, dạy học ở chỗ khác. Nhưng cái đó là anh phải cắt đi đấy nhá (cười), những cái gì nói têu tếu với nhau ở đây một tí.
À cái lúc mà bà làm Phụ nữ như thế bà có được đi học những cái lớp học do cấp trên tổ chức không?
Học Phụ nữ á, Phụ nữ không được đi học anh ạ, Phụ nữ bấy giờ còn lao vào hoạt động, không, không được đi học gì đâu.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ cần thiết cho quân sự và dân sự không ạ?
Có gì không?
Lập những cái xưởng sản xuất đấy bà, sản xuất những cái đồ dùng cần thiết cho quân sự và dân sự đấy, ở địa phương mình có lập không?
Lập gì?
Lập những cái xưởng sản xuất đấy ạ?
À xưởng sản xuất đấy à, không có anh ạ, không có đâu, địa phương tôi thì nghèo.
Trong thời gian kháng chiến thế có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không ạ?
Ở cái địa phương của chúng tôi thì không, không có cán bộ Trung ương đến thăm đâu, mà chỉ có cán bộ huyện, cán bộ tỉnh đấy thì có khi là các anh ấy về thì cùng về cùng sinh hoạt với dân đấy mà, thế hai nữa là bấy giờ là sống nương nhờ vào dân chứ, hầm bí mật đấy rồi thì các thứ là phải dân che chở chứ, đấy, thì thành ra là cũng gần dân, cũng sát dân.
Thế ở địa phương mình lúc đấy có ai làm trên Trung ương không bà?
Ai làm Trung ương á, bấy giờ thì không có ai làm Trung ương hết.
À cái lúc kháng chiến như thế thì mình có đóng góp những cái quỹ như là Quỹ độc lập hay là Tuần lễ vàng các thứ không ạ?
Có quỹ chứ, cũng có đóng tiền cho, cho, cũng có những cái quỹ lập ra lúc bấy giờ để mà hoạt động.
Cái quỹ đấy mình huy động ở đâu ạ?
Huy động của dân chứ huy động ở đâu. Thế hai nữa thế này này, bấy giờ cái, ở huyện đấy anh ạ thì người ta cũng có một cái tổ chức tài chính của nó ở huyện, tức là cũng có cán bộ mà đi làm cái gọi là buôn bán, bây giờ mình cứ gọi đơn thuần là buôn bán đấy, kinh doanh đấy hoặc là để mà lấy tiền, lấy tiền cho quỹ hoạt động chứ không có thì đoàn thể làm gì có tiền mà hoạt động anh.
Tức là mình buôn với ai ạ, buôn vào tề à bà?
Buôn vào tề, buôn vào tề xong rồi thì là lại trở ra, ví dụ như là vải vóc hay là, hay là có cái gì mà buôn được đấy thì là buôn.
Bà có nhớ cái ông mà ở trong chính quyền mình đấy lúc đấy đi buôn là ai không?
Bấy giờ đi buôn là có anh, nhưng các anh ấy mất cả rồi.
Vâng, nhưng tên là gì ạ?
Anh Tráng, anh Tráng là quê ở Mỹ Hào, đấy, anh Nguyễn gì đấy nhỉ, Nguyễn Kim Tráng quê ở Mỹ Hào, thế với lại ông Nguyễn Kim Phúc thì là ông anh rể tôi, đấy, thì bấy giờ là ông ấy làm cái thương nghiệp này, đấy, thì ông ấy đi buôn, xong rồi thì lấy cái tiền đấy thì đóng cho cái quỹ của huyện nó hoạt động.
Cái lúc đấy thường thường buôn hàng gì đấy bà? Hai ông đấy buôn hàng gì ạ?
Không biết là buôn gỗ buôn lạt hay là buôn, buôn gỗ, nhưng mà cũng có một cái xưởng sản xuất anh ạ.
Tại làng mình đây ạ?
Vâng, cũng có một cái xưởng, mở một cái xưởng sản xuất ở Lực Điền lúc bấy giờ đấy, thì không biết là các anh sản xuất cái gì lúc bấy giờ không biết, tôi cũng không nhớ lắm.
Hai ông đấy vào trực tiếp trong tề à bà hay là chỉ đến cửa khẩu thôi?
Dạ?
Bảo hai ông đấy là vào trực tiếp trong vùng tề à?
Không, bấy giờ nó có những cái vùng, vùng bán tự do nữa mà, có vùng tự do, vùng bán tự do, đấy, thì các anh ấy có thể là đi ra đi vào được thì các anh ấy vào.
Thế buôn thế để lấy tiền làm quỹ đấy hả?
Vâng.
Mình có thực hiện cái Hũ gạo kháng chiến không bà?
Hũ gạo kháng chiến đấy à, bấy giờ chưa có, bấy giờ chưa có cái Hũ gạo kháng chiến, về sau này mới có, còn trước đấy không có.
À địa phương mình có nhận nuôi thương binh không bà? Đón thương binh về làng đấy?
Không, thương binh thì mãi đến sau này đấy chứ, còn cái hồi chúng tôi hoạt động ở đấy thì chưa có.
Vâng sau này. Sau này mình có đón được nhiều thương binh về làng không?
Vâng, mãi về sau này mới có chứ, mới có cái phong trào là nhận thương binh về.
Thế mình có, như bà làm lúc đấy, mình có đi vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Vận động phụ nữ lấy thương binh á, đấy là về sau này, chứ còn cái hồi mà chúng tôi làm là cũng chưa có thương binh mấy.
Trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ, địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi không, bấy giờ tôi cũng không ở nhà thành ra tôi cũng không, không rõ lắm.
Nhưng mà sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ rồi bà có nhận được cái tin tức gì về Hiệp định Giơne không?
Về gì?
Hiệp định Giơnevơ đấy?
À về cái Hiệp định Giơne đấy à?
Vâng, bà có nhận được cái tin tức đấy không?
Có chứ anh, có, chứ lúc bấy giờ thì cả nước thì phấn khởi chứ còn gì nữa anh.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà? Cái trải nghiệm riêng bản thân bà đấy?
Anh nói thế nào?
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất của riêng bản thân bà về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ? Cái gì mà để cho bà nhớ nhất?
Tôi, tôi nhớ là có một lần, có một lần ở nhà của, của một bà, là bà ấy nuôi, nuôi chúng tôi ở dưới hầm đây này, đấy, thế một lần thì mới xem một cái tờ báo, mà báo thì báo của địch chứ cũng không phải là báo của mình, thế xem xong rồi thì mới để quên ở trên bàn, thế đến lúc địch nó về, địch nó về thì mình xuống hầm mình quên tờ báo ở trên bàn, nó về nó mới thấy tờ báo, thì nó, báo, báo của nó thôi, nhưng mà rồi nó bắt, nó bảo là nhà này là nhà có chứa Việt Minh, cho nên rằng thì là có báo. Thế, thế bà cụ thì bà cụ cũng già rồi, thế bà ấy bảo là nhà tôi không có Việt Minh, nhưng mà không biết là ai nó mua cái gì, nó gói cái gì để đấy thôi, đấy thì bà ấy chối, thế thì nó lùng anh ạ, nó lùng nó sục hết, nhưng mà chúng tôi xuống hầm rồi nó cũng không bắt được, không bắt được mà cũng không tìm được hầm, hầm bụi tre mà, không bắt được, thế, nhưng mà nó cũng, về sau cuối cùng nó cũng không bắt bà ấy, nhưng mà đến cái lúc mà nó đi rồi nhưng mà tất nhiên là nó chú ý, nó chú ý, cho nên bà ấy cũng sợ, bà là con người rất tốt, phải nói là gia đình liệt sĩ mà nuôi cán bộ bao nhiêu năm, thế nhưng mà đến cái lần đấy thì bà ấy bực chúng tôi quá, tôi với chị Chấn này này thì không biết, chắc là chị Chấn chị nhớ lắm đấy, thế là bà ấy mới tống, bà ấy mới đuổi.
Không cho mình ở đấy nữa?
Vâng, bà ấy bảo thôi, các chị đi đâu thì đi chứ các chị thế này thì nhà tôi thì tan tành mất, đấy, các chị đi đâu thì đi, ai lại ở vùng tề thế này thế khác, thế cụ mới mắng cho, thế cụ mới đuổi. Thế đuổi là hai chị em lúc bấy giờ thì hầm chỗ khác cũng có, nhưng mà lúc bấy giờ nó cũng ấy lắm anh ạ, nó cũng, cũng, mình đi đến chỗ nào đấy thì, thì mà nó cũng, cũng, gọi là nó cũng ráo riết lắm, đấy, nó cũng càn quấy ráo riết lắm. Thế hai chị em cùng quá không làm thế nào được thì là mới ra cái cống anh ạ, ở trên đường đi đấy mà, cái đường đi đấy là nó có một cái cống ở bên dưới, thì ở trên thì có thể là xe của nó vẫn đi và người của nó vẫn đi ở bên trên, thế hai chị em mới tìm ra cái cống đấy, thế tìm cái cống thế may mà cái cống nó lại không có nước, mà nó lại có một cái chỗ phẳng phẳng ở bên dưới thế này này, thế là hai chị em chui vào cái cống đấy sống, làm hầm ở đấy, thế thì cũng vẫn hú hí, lúc bấy giờ thì vẫn cười, vẫn vui lắm. Thế, thế thì ở đấy được, được ít lâu đấy, thì cụ lại gọi về, cụ thương, tuy là ở đấy nhưng mà cụ vẫn mang cơm ra cho, đấy, vẫn mang cơm, vẫn mang nước, vẫn tiếp tế cho.
Tình dân người ta cũng tốt thế nhỉ?
Vâng, thế thì là sau rồi thì cụ lại gọi về thì lại về hầm của cụ ở. Đấy, nhưng mà chúng tôi nhớ nhất, nhớ là nhớ ở cái chỗ là ngồi cái, cái ngay ở ngoài đường đi, địch ở trên tha hồ nói, tha hồ chửi bới nhưng chúng tôi ở dưới chúng tôi vẫn cười. Đấy, thế nhớ thì cũng nhiều cái thứ nhớ lắm anh ạ, thế nhưng mà tôi với chị Chấn là hai chị em nhớ nhất là cái, cái đoạn đấy.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Dạ?
Bảo bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp cho con cháu nghe không?
Ờ, thỉnh thoảng (cười). Mình bây giờ mình kể lại có khi nó, nó cũng lạc, nó cũng lạc lõng, nó bây giờ nó cũng mải làm mải ăn nó cũng lạc lõng, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng kể lại, thỉnh thoảng cũng kể lại.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo rồi phim ảnh các thứ đấy, người ta đã nói tốt về cái câu chuyện này chưa? Câu chuyện về thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Câu chuyện về kháng chiến chống Pháp á?
Vâng, những cái phương tiện thông tin đại chúng bây giờ đấy?
Bây giờ thì ít nói đến, thì là xem ti vi này là ít nói đến, giờ chúng tôi chỉ xem những các cái quyển thí dụ như là tôi có cái quyển là Đường 5 anh dũng, anh có biết cái quyển đấy không nhỉ?
Cháu biết, Đường 5 anh dũng quật khởi đấy, mấy tập liền?
Vâng, đấy, Đường 5 anh dũng quật khởi mà cái hồi còn anh Võ An Đông đấy anh viết, tôi có một, một, cả một cái bộ đấy, tôi có cả một cái bộ tôi vẫn giữ.
Truyền hình thì bà lại thấy ít quá à?
Vâng, thế lúc nào anh có cần đọc cái gì thì, thì tôi đưa anh mượn để anh đọc (cười).
Vâng, thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà.
Vâng, không có gì ạ. 
(Hết băng ghi âm ngày 26 tháng 12 năm 2009)
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